
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15, ngõ 1 phố Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

28/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KING HEALTH

0110872814

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị hàng năm
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm: Trồng cây để làm 
thuốc và sản xuất hương liệu cung cấp cho công nghiệp dược 
phẩm hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua chế biến (thuốc 
nam, thuốc bắc) như: Cây atiso, ngải, cây bạc hà, cà gai leo, 
cây xạ đen, ý dĩ,... và sản xuất hương liệu.
- Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119(Chính)

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: 
- Trồng cây gia vị lâu năm : Trồng các loại cây chủ yếu làm gia 
vị như cây đinh hương, cây vani,...
- Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm: Trồng cây lâu năm 
để làm thuốc và sản xuất hương liệu: cung cấp nguyên liệu cho 
công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua 
chế biến (thuốc nam, thuốc bắc) như: hoa nhài, hồi, ý dĩ, tam 
thất, sâm, sa nhân,...

0128

3. Trồng cây lâu năm khác 0129

4. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

5. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

6. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KING HEALTH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KING HEALTH JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KING HEALTH., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986586602
Email: trankien1211tn@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng
- Kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh 
dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 

4632

12. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
 - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc;
-Bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 
-Mua bán trang thiết bị y tế 
 - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4772

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

16. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Sản xuất thuốc; 
- Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

17. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Không bao gồm các loại Nhà nước cấm)

2011

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực 
gia dụng, y tế ;

2029

20. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213
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23. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

25. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết :
 - Tư vấn về nông học; 
- Tư vấn về công nghệ khác; 
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ: Môi giới chuyển giao công 
nghệ.;  Tư vấn chuyển giao công nghệ.; Đánh giá công nghệ; 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ. 
- - Tư vấn dinh dưỡng 

7490

26. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

27. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  - Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất thực phẩm chức năng. 
- Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng 
y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 
(Loại trừ thực phẩm có chứa thành phần hooc môn)

1079

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:   - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet, bán lẻ bình gas, hóa chất, 
súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí)

4791

31. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết:
- Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
- Nhượng quyền thương mại
- Ủy thác mua, bán hàng hóa

8299
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33. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: 
- Hoạt động của các bệnh viện: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện y 
học cổ truyền, bệnh viện răng hàm mặt, bệnh viện chuyên khoa

8610

34. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
-  Phòng khám bao gồm phòng khám đa khoa, phòng khám 
chuyên khoa, phòng khám liên chuyên khoa, phòng khám bác 
sỹ y khoa, phòng khám y học cổ truyền, phòng khám răng hàm 
mặt, phòng khám dinh dưỡng, phòng khám y sỹ đa khoa

8620

35. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

36. Quảng cáo 7310

37. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: - Hoạt động của các điểm truy cập internet

6190

38. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

39. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: - Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan 
như: hoạt động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ 
truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng 
dụng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động 
xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả 
đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập 
tin và xử lý dữ liệu tự động.
( Trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê,)

6311

40. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:  
- Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập 
nhật, bảo mật.
- Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin

6209

41. Lập trình máy vi tính
Chi tiết:  
- Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm 
theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.
Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng.

6201

42. Xuất bản phần mềm
Chi tiết:  - Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) 
như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; 
chương trình trò chơi máy vi tính.
- Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến

5820
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43. Cổng thông tin
Chi tiết:
– Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
– Thiết lập mạng xã hội;
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

6312

44. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;
(Trừ hoạt động báo chí)

6399

45. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin 

4669

46. In ấn 1811

47. Dịch vụ liên quan đến in 1812

48. Xây dựng nhà để ở 4101

49. Xây dựng nhà không để ở 4102

50. Xây dựng công trình đường sắt 4211

51. Xây dựng công trình đường bộ 4212

52. Xây dựng công trình điện 4221

53. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

54. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

55. Xây dựng công trình công ích khác 4229

56. Xây dựng công trình thủy 4291

57. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

58. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

59. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

60. Phá dỡ 4311

61. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

62. Lắp đặt hệ thống điện 4321

63. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

64. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

65. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

66. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

67. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

68. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600
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69. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: -Thoát nước
- Xử lý nước thải

3700

70. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm 
các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa 
mục tiêu khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh và bảo dưỡng bể bơi;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay...;
- Vệ sinh mặt đường và tàu chở dầu trên mặt biển;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Quét đường và cào tuyết;
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được 
phân vào đâu.

8129

71. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết :
- Các hoạt động vệ sinh nói chung (không chuyên dụng) cho 
tất cả các loại công trình, như:
+ Văn phòng,
+ Căn hộ hoặc nhà riêng,
+ Nhà máy,
+ Cửa hàng,
+ Các cơ quan và các công trình nhà ở đa mục đích và kinh 
doanh khác,
Những hoạt động này chủ yếu là vệ sinh bên trong các công 
trình mặc dù chúng có thể bao gồm cả vệ sinh bên ngoài như 
cửa sổ hoặc hành lang.

8121

72. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:  Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức.
(Trừ hoạt động tổ chức họp báo)

8230
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2.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 290.000

73. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết:  - Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 
các đối tượng khác: Nhà dưỡng lão có sự chăm sóc điều 
dưỡng; Nhà an dưỡng;  Nhà nghỉ có chăm sóc điều dưỡng;  
Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng;  Nhà điều dưỡng.
Loại trừ: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 
thương bệnh binh

8710

74. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: - Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già
- Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật
Loại trừ  hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ 
thương bệnh binh)

8730

75. Hoạt động chăm sóc tập trung khác
Chi tiết: - Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân 
vào đâu:   Trại mồ côi,  Các ký túc xá, nhà ở nội trú cho trẻ em, 
Các cơ sở chăm sóc cho các bà mẹ chưa kết hôn và con cái của 
họ.

8790

76. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 
công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật
Chi tiết: - Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với 
người già và người khuyết tật
Loại trừ:  Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với 
người có công (trừ thương, bệnh binh)

8810

77. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN KIÊN Tổ 19, Phường 
Phan Đình Phùng, 
Thành phố Thái 
Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

69.600 696.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 69.600 696.000.000 24,000

0190910111
34

2 ĐẶNG MINH 
HẬU

Tổ 8, Phường Cốc 
Lếu, Thành phố 
Lào Cai, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

69.600 696.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 69.600 696.000.000 24,000

0121840015
17
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3 LÝ VĂN SƠN Xóm Bờ La, Xã 
Tân Kim, Huyện 
Phú Bình, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

69.600 696.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 69.600 696.000.000 24,000

0190930038
43

4 TRẦN THỊ 
NGỌC

Tổ Vĩnh Sơn, Thị 
Trấn Vĩnh Lộc, 
Huyện Chiêm 
Hoá, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

81.200 812.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 81.200 812.000.000 28,000

0061920048
87

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019091011134
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 19, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 19, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN KIÊN Nam

12/11/1991 Kinh Việt Nam

31/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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